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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Nhân Các Thẩm phán:                         Ông Nguyễn Trọng Quế

Ông Trịnh Xuân Miễn

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thu Khiếm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà Phạm Trúc Mai – Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 90/2021/TLPT-HS ngày 02 tháng 7 năm 2021 đối với các bị cáo Đặng Thị H, Huỳnh Cẩm L; do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 32/2021/HS-ST ngày 20 tháng 5 năm

2021 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: Đặng Thị H, sinh năm: 1964, đăng ký thường trú: Khóm 3, thị trấn TVT, huyện TVT, tỉnh Cà Mau; chỗ ở khác: Khóm 11, thị trấn SĐ, huyện TVT, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 2/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đặng Văn Dĩ và bà: Hồ Thị Mười; chồng: Nguyễn Văn Yên (đã ly hôn); con: 04 người; tiền án: Ngày 22/7/1996 bị Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời xử phạt 08 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” tại Bản án hình sự số: 36/1996/HS-ST, chấp hành xong hình phạt tù ngày 22/3/1997 tại Trại Giam Cái Tàu; án phí hình sự

50.000 đồng chưa thi hành, chưa được xóa án tích; tiền sự: Không; bắt, tạm giữ ngày: 13/8/2020; khởi tố, tạm giam ngày: 22/8/2020; thay thế biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh ngày: 24/02/2021; bắt tạm giam lần 2 ngày: 23/3/2022; bị cáo bị tạm giam có mặt.

2. Họ và tên: Huỳnh Cẩm L, sinh năm: 1977; đăng ký thường trú: Ấp 15, xã KL, huyện UM, tỉnh Cà Mau; chỗ ở khác: Khóm 11, thị trấn SĐ, huyện TVT, tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện tại: Ấp Đá Bạc A, xã KBT, huyện TVT, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 2/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Huỳnh Văn Hùng (đã chết) và bà: Trần Thị Giới; chồng: Lê Văn Vinh (đã Ly hôn); con: 01 người; tiền án, tiền sự: Không; bắt, tạm giữ ngày: 13/8/2020; khởi tố, tạm giam ngày: 22/8/2020; thay thế biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh ngày: 24/02/2021; bị cáo tại ngoại có mặt.

- Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng cáo: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1/ Trần Thị O, sinh năm: 1974; trú tại: Ấp Rạch Lùm B, xã KH, huyện

TVT, tỉnh Cà Mau (vắng mặt).

2/ Trần Thị M, sinh năm: 1990; trú tại: Khóm 12, thị trấn SĐ, huyện TVT,

tỉnh Cà Mau (vắng mặt).

3/ Nguyễn Tú A, sinh năm: 1983; trú tại: Khóm 3, thị trấn TVT, huyện

TVT, tỉnh Cà Mau (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 09/8/2020, Nguyễn Văn Xuyên nhờ Huỳnh Văn Tý (tên gọi khác là Hoàng) tìm ghe đi biển. Tý rủ Xuyên đến nhà trọ Tú A tại khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời do Đặng Thị H quản lý ở trọ, chờ tìm ghe đi biển. Khoảng 11 giờ ngày 09/8/2020, Xuyên đến nhà trọ Tú A gặp Tý, Xuyên ở phòng trọ số 3, sau đó tổ chức nhậu phía sau nhà trọ. Theo thỏa thuận, các chi phí phát sinh khi ở tại nhà trọ do H bỏ ra trả trước, khi nhóm người của Xuyên và Tý tìm

được ghe đi biển, ứng tiền của chủ ghe trả lại cho H sau. Khi nhậu, Xuyên nhờ

Huỳnh Cẩm L (người giúp việc cho H) tìm gái để M dâm. L hỏi ý kiến được H kêu

điện thoại cho Trần Thị M (tên khác là Ngọc) đến bán dâm cho Xuyên. H đưa điện thoại của H sim số 0944446812 cho L điện vào số máy 0485454764 của M kêu đến bán dâm cho khách. M đến bán dâm cho Xuyên tại phòng trọ số 3 xong gặp L lấy tiền. L nói với H trả tiền bán dâm cho M, H đưa cho L 300.000 đồng, nói thiếu

100.000 đồng hôm sau trả đủ. Sau khi M về, Xuyên ra ngoài nhậu tiếp đến 16-17 giờ cùng ngày Xuyên kêu L tìm gái đến bán dâm cho Xuyên qua đêm. L hỏi ý kiến được H đồng ý kêu điện thoại cho M. L điện kêu M đến tiếp khách (mục đích bán dâm cho Xuyên), M từ chối do mệt. L nhờ M tìm giúp người khác đến tiếp khách dùm. M điện thoại cho Hứa Văn Quắn người chạy xe ôm, nhờ tìm người đến nhà

trọ Tú A tiếp khách nhậu. Quắn điện thoại hỏi Trần Thị O có đi tiếp khách nhậu

không, O đồng ý nên Quắn chở O đến nhà trọ Tú A. O vào nhà trọ gặp H và L, H

thỏa thuận với O thống nhất giá bán dâm qua đêm là 1.400.000 đồng. L dẫn O xuống phòng trọ số 3 bán dâm cho Xuyên. Sáng 10/8/2020, Xuyên kêu O bán dâm cho Xuyên đến chiều cùng ngày với giá 1.200.000 đồng thì O đồng ý. Đến khoảng

19 giờ cùng ngày, O gặp L và H lấy tiền bán dâm. H trả cho O 1.400.000 đồng, không đồng ý trả thêm 1.200.000 đồng nên giữa H và O phát sinh mâu thuẫn cự cãi. O đến Công an thị trấn Sông Đốc tố giác sự việc.

Vật chứng thu giữ: 02 bao cao su chưa sử dụng, vỏ bao có chữ Hoa Hồng;

01 bao cao su chưa sử dụng, vỏ bao màu đen có chữ Rocmen; 02 bao cao su đã bốc ra khỏi vỏ, bên trong có dung dịch màu trắng đục; 01 điện thoại hiệu Vsmast màu đen màng hình cảm ứng có sim số 0485454764 của Trần Thị M; 01 điện thoại hiệu OPPO màu trắng màng hình cảm ứng, có 2 sim số 0337632745 và 0815285716 của Trần Thị O; 01 điện thoại hiệu OPPO màu đỏ màng hình cảm ứng, có sim số

0944446812 của Đặng Thị H; Tiền Việt Nam 1.800.000 đồng (O nộp 1.400.000 đồng, M nộp 400.000 đồng thu lợi bất chính từ việc bán dâm); 01 điện thoại hiệu Masstel màu đen có viền đỏ có sim số 0925308872 của Huỳnh Cẩm L.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 32/2021/HS-ST ngày 20/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời quyết định:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 327; khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều

52; Điều 58 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Đặng Thị H 05 năm 06 tháng tù về tội

"Chứa mại dâm"; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày: 13/8/2020 đến ngày: 24/02/2021.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều

58 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Huỳnh Cẩm L 02 năm 06 tháng tù về tội "Chứa mại dâm"; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày: 13/8/2020 đến ngày 24/02/2021.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí, quyền nghĩa vụ thi
hành án và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 31/5/2021, bị cáo Đặng Thị H có đơn kháng cáo kêu oan. Lý do, không biết việc M bán dâm của M và O; không đưa điện thoại cho L điện cho M; lời khai tại Cơ quan điều tra không được đọc, ký đại, không đúng sự thật; yêu cầu xem xét khách quan lại vụ án.

Ngày 31/5/2021, bị cáo Huỳnh Cẩm L có đơn kháng cáo, xin giảm hình phạt, được hưởng án treo. Lý do, nhà của H nên chứa mại dâm không phải L; thiếu hiểu biết pháp luật, nghe theo H, không hưởng lợi; có thành khẩn khai báo, hối lỗi, là lao động chính, sai phạm lần đầu, không tiền án, tiền sự, gia đình có công với cách mạng; yêu cầu xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa phát biểu: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đặng Thị H, Huỳnh Cẩm L; giữ nguyên mức hình phạt Bản án hình sự sơ thẩm số: 32/2021/HS-ST ngày 20/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời đã xử đối với các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Theo giới thiệu của Huỳnh Văn Tý, khoảng 11 giờ ngày 09/8/2020

Nguyễn Văn Xuyên đến nhà trọ Tú A thuộc khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ở trọ chờ tìm tàu đi biển. Theo thỏa thuận quá trình Tý, Xuyên ở tại nhà trọ, mọi chi phí sinh hoạt ăn, ở, kể cả nhậu đều do chủ nhà trọ
là Đặng Thị H bỏ ra trước, khi tìm được công việc, Tý, Xuyên tạm ứng tiền đi biển sẽ trả lại cho H.

Tại nhà trọ Tú A, trong lúc nhậu, Xuyên nhờ L tìm gái để M dâm. L hỏi ý kiến được H đồng ý và đưa điện thoại cho L gọi cho M. Khi M đến bán dâm cho Xuyên tại phòng trọ số 03, xong H đưa L 300.000 trả cho M và nói hết tiền nên nợ lại 100.000 đồng hôm sau trả.

Đến khoảng 16, 17 giờ cùng ngày, Xuyên kêu L tìm gái đến bán dâm cho Xuyên qua đêm. L hỏi ý kiến được H đồng ý và kêu L điện thoại cho M. L điện kêu M đến tiếp khách, M từ chối do mệt. L nhờ M tìm giúp người khác đến tiếp

khách. M điện cho Hứa Văn Quắn là người chạy xe ôm nhờ tìm giúp người đến nhà trọ Tú A tiếp khách nhậu. Quắn điện hỏi Trần Thị O đồng ý tiếp khách nên Quắn chở O đến trọ Tú A. O vào nhà trọ gặp H và L, H thỏa thuận với O giá bán dâm qua đêm là 1.400.000 đồng. L dẫn O xuống gặp Xuyên, hai người thực hiện

việc M bán dâm tại phòng trọ số 3.

Sáng 10/8/2020, Xuyên kêu O bán dâm cho Xuyên đến chiều cùng ngày với giá 1.200.000 đồng, O đồng ý. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày O gặp L và H lấy

tiền bán dâm. H trả cho O 1.400.000 đồng, không đồng ý trả thêm 1.200.000 đồng

nên giữa H và O phát sinh mâu thuẫn cự cãi. O đến Công an thị trấn Sông Đốc tố
giác sự việc.

Với hành vi nêu trên, Bản án hình sự sơ thẩm số: 32/2021/HS-ST ngày

20/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời xét xử các bị cáo Đặng Thị
H, Huỳnh Cẩm L phạm tội “Chứa mại dâm” theo điểm c khoản 2 Điều 327 Bộ luật

Hình sự là có căn cứ pháp luật.

[2] Xét kháng cáo kêu oan của Đặng Thị H và kháng cáo xin giảm hình phạt được hưởng án treo của Huỳnh Cẩm L nhận thấy:

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Đặng Thị H khai không thực hiện hành vi chứa mại dâm như án sơ thẩm đã nêu. Bị cáo thừa nhận ngày 09/8/2020 M, O có đến nhà trọ Tú A do bị cáo quản lý nhậu với Xuyên, bị cáo có trả cho M 400.000

đồng và trả cho O 1.400.000 đồng là trả tiền tiếp khách nhậu. Bị cáo L thừa nhận

lời khai tại Cơ quan điều tra (bút lục 244, 247a, 247b) là đúng. Trước khi M và O bán dâm đều có hỏi và được bị cáo H đồng ý về giá bán dâm nên H kêu L dẫn M và O đến phòng trọ số 3 bán dâm cho Xuyên.

[2.2] Xét lời khai của bị cáo L phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ như: Lời khai của Xuyên, M, O những người trực tiếp M bán dâm, kết quả khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng … cho thấy có đủ cơ sở bác bỏ lời

kêu oan của bị cáo H tại phiên tòa. Đủ cơ sở kết luận bị cáo H làm chủ quản lý nhà trọ Tú A, trực tiếp sử dụng nhà nghỉ, kinh doanh để tổ chức cho người khác thực hiện hành vi M bán dâm. Bị cáo là người chỉ đạo cho bị cáo L trực tiếp gọi điện cho M và sau đó nhờ M gọi điện tìm được O đến nhà trọ bán dâm cho Xuyên nhiều lần. Trực tiếp đưa tiền cho L giao trả cho M và O. Vì có sự cự cải trong việc O đòi thêm 1.200.000 đồng bán dâm cho Xuyên lần thứ hai trong ngày 10/8/2020 mới

dẫn đến việc O đến Công an tố giác. Bị cáo H cho rằng không biết việc Xuyên M

bán dâm với M, O là không có cơ sở chấp nhận. Hành vi của bị cáo H đã xâm hại đến trật tự công công, vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự. Án sơ thẩm phạt bị cáo Đặng Thị H 05 năm 06 tháng tù là tương xứng tính chất vụ án, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội cũng như nhân thân và thái độ sau phạm tội của bị cáo.

[2.3] Đối với bị cáo L, là người giúp việc cho nhà trọ Tú A do H quản lý, thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của chủ. Bị cáo biết rõ việc bị cáo H thực hiện chứa mại dâm là vi phạm phám luật nhưng đồng ý tham gia thực hiện hành vi giúp sức cho H trong việc gọi điện cho M và sắp xếp cho O để cả hai gặp bán dâm cho Xuyên tại phòng trọ số 3. Do đó, bị cáo L là người có vai trò giúp sức cho bị cáo H trong vụ án. Án sơ thẩm đã có xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có người thân có công với cách mạng, phạm tội có vai trò đồng phạm, phụ thuộc. Từ đó, án sơ thẩm áp dụng mức hình phạt 02 năm 06 tháng tù đối với bị cáo L là dưới mức thấp nhất của khung hình phạt của điều luật quy định. Xử như vậy là đã có giảm nhẹ rất nhiều cho bị cáo khi lượng hình nên không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo, giữ y án đối với bị cáo là cần thiết.

[3] Do kháng cáo không được chấp nhận các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

[4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đặng Thị H, Huỳnh Cẩm L; giữ
nguyên quyết định Bản án sơ thẩm số: 32/2021/HS-ST ngày 20/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã xử đối với các bị cáo về hình phạt.

2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 327; khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều

52 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Đặng Thị H 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Chứa mại dâm"; thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam: 23/3/2022; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày: 13/8/2020 đến ngày: 24/02/2021.

3. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều

54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Huỳnh Cẩm L 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Chứa mại dâm"; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày: 13/8/2020 đến ngày 24/02/2021.
4. Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

Án phí hình sự phúc thẩm các bị cáo Đặng Thị H, Huỳnh Cẩm L, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

5. Các quyết định khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;

- Công an tỉnh Cà Mau;

- Công an huyện Trần Văn Thời;

- VKSND huyện Trần Văn Thời;

- Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời;

- Chi cục THADS huyện Trần Văn thời;

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn;

- Lưu VT (TM: TANDTCM).


TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ
Trần Trọng Nhân
